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Việt Trì, ngày 27 tháng 10 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận BCH lâm thời các Chi đoàn học sinh nhiệm kỳ 2025 - 2026 

-------------------------------- 
 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG 

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về nguyên tắc hoạt động và tổ 

chức của cơ sở Đoàn; 

- Căn cứ giới thiệu của các Chi đoàn khối học sinh K51; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế Đoàn viên các Chi đoàn; 

- Xét đề nghị của đồng chí Trần Thị Thùy Dung – Phó Bí thư Đoàn trường; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công nhận các đồng chí có tên và giữ các chức vụ sau vào Ban chấp 

hành Chi đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2025 – 2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các đồng chí trong BCH các Chi đoàn lâm thời phụ trách và chịu 

trách nhiệm về các hoạt động phong trào của Chi đoàn cho tới khi Đại hội Chi đoàn 

nhiệm kỳ 2025 - 2026. 

Điều 3: BCH Đoàn trường, các Chi đoàn khối học sinh và các đồng chí có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (để b/c); 
- Phòng CT HSSV, Phòng BDQLCL (để p/h); 
- Các Thầy, Cô giáo chủ nhiệm khóa 51 (để p/h); 
- Như điều 3; 
- Lưu: VP Đoàn. 
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DANH SÁCH BCH LÂM THỜI CÁC CHI ĐOÀN HỌC SINH 

NHIỆM KỲ 2025 - 2026 
(Kèm theo quyết định số 01 - QĐ/ ĐTN ngày 27 tháng 10 năm 2025 

của BCH Đoàn trường DBĐHDTTW) 
 
 

STT 
Chi 

đoàn 
Họ và tên 

Giới 
tính 

Dân tộc Ngày sinh Quê quán 
Số điện 
thoại 

Chức danh 

1 

A01 

Hoàng Thu Ngân Nữ Tày 28/03/2007 
Thái 

Nguyên 
0848280307 Bí thư 

2 Chu Thị Thiên Ngân Nữ Nùng 17/08/2007 Lạng Sơn 0389028564 Phó Bí thư 

3 Nguyễn Văn Vận Nam Tày 26/08/2007 
Tuyên 
Quang 

0333716093 Uỷ viên 

4 

A02 

Hà Thị Huệ Nữ Tày 11/07/2007 
Tuyên 
Quang 

0344405359 Bí thư 

5 Bàn Thị Sính Nữ Dao 17/12/2007 Lào Cai 0399657962 Phó Bí thư 

6 Phương Nam Tuấn Nam Tày 27/10/2007 Cao Bằng 0847997686 Uỷ viên 

7 

A03 

Hà Mạnh Trí Nam Tày 22/02/2007 
Thái 

Nguyên 
0913183900 Bí thư 

8 Nông Quỳnh Chi Nữ Tày 13/05/2007 Cao Bằng 0869799013 Phó Bí thư 

9 Đàm Khánh Duy Nam Tày 29/05/2007 Cao Bằng 0846290507 Uỷ viên 

10 

A1 

Nông Văn Đạt Nam Nùng 25/08/2007 Cao Bằng 0848813012 Bí thư 

11 Tô Thị Thuỳ Dương Nữ Nùng 17/12/2007 Cao Bằng 0385854393 Phó Bí thư 

12 Vàng A Mùa Nam Mông 24/06/2007 Lai Châu 0817330324 Uỷ viên 

13 

A2 

Chỉn Minh Hiếu Nam Nùng 20/11/2007 Lào Cai 0387361875 Bí thư 

14 Lý Thu Thuỳ Nữ Tày 29/11/2007 Lạng Sơn 0379907808 Phó Bí thư 

15 
Hoàng Thị Minh 

Thư 
Nữ Tày 10/04/2007 Lạng Sơn 0378559185 Uỷ viên 



 
 

16 

A3 

Bàn Thùy Dương Nữ Sán Chỉ 11/01/2007 Cao Bằng 0889329480 Bí thư 

17 Bế Thảo Hoa Nữ Tày 09/08/2007 Lạng Sơn 0981552646 Phó Bí thư 

18 Tô Hoài Nam Nam Tày 02/01/2007 Lạng Sơn 0334079537 Uỷ viên 

19 

A4 

Vương Tuấn Tú Nam Nùng 22/10/2007 Cao Bằng 0936559830 Bí thư 

20 Hà Long Vĩ Nam Mường 09/02/2007 Phú Thọ 0374259017 Phó Bí thư 

21 Lê Thanh Tùng Nam Tày 01/08/2007 Bắc Ninh 0965366885 Uỷ viên 

22 

A5 

Đào Quang Lê Nam Tày 02/08/2007 
Tuyên 
Quang 

0338984688 Bí thư 

23 
Hoàng Thị Hương 

Mai 
Nữ Sán chỉ 15/09/2007 Bắc Ninh 0383043407 Phó Bí thư 

24 Hứa Trọng Vĩnh Nam Nùng 28/03/2007 Cao Bằng 0333771687 Uỷ viên 

25 

A6 

Bùi Hiền Lương Nữ Tày 06/03/2007 
Thái 

Nguyên 
0919884928 Bí thư 

26 Quàng Văn Tuyến Nam Thái 25/05/2007 Lai Châu 0867170858 Phó Bí thư 

27 Đinh Thị Lan Ni Nữ Mường 10/09/2007 Phú Thọ 0877985348 Uỷ viên 

28 

A7 

Hà Thị Thu Huyền Nữ Dao 24/12/2007 Sơn La 0982809640 Bí thư 

29 Hoàng Minh Quân Nam Tày 19/10/2007 Lạng Sơn 0866556818 Phó Bí thư 

30 Chu Thị Luyến Nữ Nùng 05/01/2007 Lạng Sơn 0335504828 Uỷ viên 

31 

A8 

Lê Thanh Lượng Nam Tày 22/03/2007 Lạng Sơn 0337776427 Bí thư 

32 Ma Phương Diễm Nữ Nùng 23/10/2007 Lạng Sơn 0972943781 Phó Bí thư 

33 Triệu Duy Tân Nam Dao 21/07/2007 TP. Hà Nội 0355473738 Uỷ viên 

34 

A9 

Hoàng Nhật Anh Nữ Tày 06/05/2008 Lạng Sơn 0899220653 Bí thư 

35 Phạm Thuý Nga Nữ Kinh 18/05/2007 Bắc Ninh 0393592052 Phó Bí thư 

36 Lý Ngọc Tấn Nam Tày 05/12/2007 
Tuyên 
Quang 

0365358235 Uỷ viên 

37 

A10 

Bàn Thị Thu Hoài Nữ Dao 24/08/2007 
Thái 

Nguyên 
0336313207 Bí thư 

38 Bế Huyền Nga Nữ Tày 26/02/2007 Cao Bằng 0915884363 Phó Bí thư 



 
 

39 Phùng Minh Cương Nam Mường 23/11/2007 Phú Thọ 0335919027 Uỷ viên 

40 

B1 

Trần Lê Mỹ Anh Nữ Tày 14/07/2007 Cao Bằng 0914792864 Bí thư 

41 Bùi Thảo Nguyên Nữ Mường 26/08/2007 Phú Thọ 0395423764 Phó Bí thư 

42 Phạm Ngọc Loan Nữ Mường 25/11/2007 Phú Thọ 0963880894 Uỷ viên 

43 

B2 

Hoàng Thị Quỳnh 
Chi 

Nữ Tày 21/01/2007 Lạng Sơn 0816682806 Bí thư 

44 Lường Trung Hiếu Nam Tày 07/02/2007 
Thái 

Nguyên 
0373254345 Phó Bí thư 

45 Hoàng Yến Nhi Nữ Tày 04/11/2007 Cao Bằng 0837938807 Uỷ viên 

46 

B3 

Vì Hoàng Bách Nam Tày 03/02/2007 
Thái 

Nguyên 
0828935082 Bí thư 

47 Sa Thị Ái Nữ Mường 09/06/2007 Sơn La 0389805890 Phó Bí thư 

48 Lò Thị Băng Trang Nữ Thai 20/11/2007 Điện Biên 0339422361 Uỷ viên 

49 

C1 

Lù Văn Cảnh Nam Nùng 24/07/2007 
Tuyên 
Quang 

0336071558 Bí thư 

50 Đèo Thị My Nữ Thái 23/10/2007 Sơn La 0862406980 Phó Bí thư 

51 Giàng Thị My Nữ Mông 10/07/2007 Sơn La 0375003100 Uỷ viên 

52 

C2 

Quách Trang Nhung Nữ Mường 06/12/2007 Phú Thọ 0387266207 Bí thư 

53 Hoàng Như Quỳnh Nữ Tày 01/05/2007 Cao Bằng 0842403665 Phó Bí thư 

54 Hà Quyết Tuyển Nam Thái 09/12/2007 Phú Thọ 0379092081 Uỷ viên 

55 

C3 

Bùi Đình Bình Nam Mường 05/07/2007 Phú Thọ 0382229489 Bí thư 

56 Vi Thị Kim Oanh Nữ Tày 18/02/2007 Lạng Sơn 0358026589 Phó Bí thư 

57 Nông Văn Tài Nam Tày 17/04/2007 
Tuyên 
Quang 

0985423735 Uỷ viên 

58 

C4 

Sùng Thị Quyên Nữ Pà Thẻn 25/05/2007 
Tuyên 
Quang 

0876626049 Bí thư 

59 Mã Văn Linh Nam Tày 11/02/2007 Cao Bằng 0814248530 Phó Bí thư 

60 Nông Thị Lanh Nữ Nùng 30/06/2007 Cao Bằng 0375697245 Uỷ viên 

61 C5 Sùng A Thắng Nam Mông 15/07/2007 Điện Biên 0348161520 Bí thư 



 
 

62 Dương Văn Huy Nam Tày 14/01/2007 Lạng Sơn 0985623907 Phó Bí thư 

63 Lý Tuấn Long Nam Lô Lô 27/09/2007 Cao Bằng 0837473122 Uỷ viên 

64 

C6 

Lò Thu Hà Nữ Thái 16/07/2007 Sơn La 0363459007 Bí thư 

65 Hoàng Quỳnh Chi Nữ Tày 27/06/2007 Lạng Sơn 0859732600 Phó Bí thư 

66 Giàng A Ka Nam H’Mông 10/11/2007 Điện Biên 0364687127 Uỷ viên 

67 

C7 

Nông Thuỳ Trâm Nữ Tày 09/01/2007 Cao Bằng 0368944526 Bí thư 

68 
Lường Thị Mai 

Quỳnh 
Nữ Tày 01/08/2007 Lạng Sơn 0836960541 Phó Bí thư 

69 Tráng A Quẩn Nam Mông 10/11/2007 Lào Cai 0394479364 Uỷ viên 

70 

C8 

Lò Văn Tuấn Nam Cống 20/10/2007 Điện Biên 0774325869 Bí thư 

71 Bùi Đức Huân Nam Mường 13/01/2007 Phú Thọ 0946099440 Phó Bí thư 

72 Lò Thị Minh Anh Nữ Thái 07/11/2007 Điện Biên 0796008710 Uỷ viên 

73 

C9 

Dương Thị Minh 
Phương 

Nữ Tày 09/01/2007 Lạng Sơn 0393649754 Bí thư 

74 Hoàng Trung Dũng Nam Tày 28/08/2007 
Thái 

Nguyên 
0335041470 Phó Bí thư 

75 Nguyễn Tuấn Tú Nam Mường 27/11/2007 Phú Thọ 0859746201 Uỷ viên 

76 

C10 

Lò Văn Giang Nam Thái 15/10/2007 Điện Biên 0862201770 Bí thư 

77 Sằm Duy Hưng Nam Tày 05/11/2007 
Tuyên 
Quang 

0355473414 Phó Bí thư 

78 Sầm Thị Thương Nam Tày 03/05/2007 Cao Bằng 0868891582 Uỷ viên 

79 

C11 

Nông Xuân Khải Nam Tày 30/08/2007 
Tuyên 
Quang 

0366154015 Bí thư 

80 Hà Mạnh Huân Nam Tày 26/11/2007 
Thái 

Nguyên 
0867658104 Phó Bí thư 

81 Bùi Thị Minh Anh Nữ Mường 15/03/2007 Phú Thọ 0357460683 Uỷ viên 

82 

C12 

Hà Diệp Doanh Nữ Tày 17/08/2007 Cao Bằng 0856488307 Bí thư 

83 
Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Anh 

Nữ Tày 12/11/2007 Lạng Sơn 0334569177 Phó Bí thư 

84 Hoàng Trung Hiếu Nam Mường 07/06/2007 Phú Thọ 0799164043 Uỷ viên 



 
 

85 

C13 

Nguỵ Ngọc Anh Nữ Nùng 07/09/2007 Cao Bằng 0865964219 Bí thư 

86 Lý Quang Linh Nam Nùng 16/04/2004 Lạng Sơn 0978087130 Phó Bí thư 

87 Lù Văn Thơn Nam Giáy 07/07/2004 Lai Châu 0358339543 Uỷ viên 

88 

C14 

Hoàng Thị Liên Nữ Nùng 29/10/2007 Lạng Sơn 0949732974 Bí thư 

89 Lường Thị Mộng Nữ Thái 22/01/2007 Sơn La 0366781531 Phó Bí thư 

90 
Trương Nguyễn 

Hùng 
Nam Tày 17/09/2007 

Thái 
Nguyên 

0338907542 Uỷ viên 

91 

D1 

Đàm Thị Hải Yến Nữ Tày 21/08/2007 Cao Bằng 0825391902 Bí thư 

92 
Đàm Thanh Hải 

Ngân 
Nữ Tày 27/01/2006 Cao Bằng 0839317199 Phó Bí thư 

93 Lưu Nhật Minh Nam Nùng 12/06/2007 Lạng Sơn 0345362338 Uỷ viên 

94 

D2 

Đoàn Khánh Ly Nữ Tày 02/01/2007 Bắc Ninh 0966171260 Bí thư 

95 
Nguyễn Võ Nhật 

Minh 
Nam Nùng 14/12/2007 TP. Hà Nội 0867187875 Phó Bí thư 

96 Nông Thị Dịu Nữ Tày 01/02/2007 Lạng Sơn 0824798871 Uỷ viên 

97 

D3 

Lý Diệu Thảo Nữ Tày 06/04/2007 Cao Bằng 0839875686 Bí thư 

98 Trương Đình Khải Nam Nùng 01/10/2007 Cao Bằng 0846612941 Phó Bí thư 

99 Nông Phương Linh Nữ Giấy 10/12/2007 
Tuyên 
Quang 

0783430361 Uỷ viên 

100 

D4 

Chu Mai Hạnh Nữ Nùng 19/08/2007 Lạng Sơn 0888510595 Bí thư 

101 Vi Kim Ngân Nữ Tày 25/07/2007 
Thái 

Nguyên 
0334286623 Phó Bí thư 

102 Lê Thảo Phương Nữ Mường 13/10/2007 Phú Thọ 0964166971 Uỷ viên 

103 

D5 

Mông Văn Tâm Nam Nùng 06/04/2007 Lạng Sơn 
0392514964 
0326090665 

Bí thư 

104 Lý Thị Thảo Nữ Nùng 28/07/2007 Lạng Sơn 0392363983 Phó Bí thư 

105 Bùi Ngọc Huyền Nữ Mường 20/03/2007 Phú Thọ 0971014328 Uỷ viên 

106 

D6 

Lò Vinh Quang Nam Thái 29/03/2007 Sơn La 0393041120 Bí thư 

107 Cà Diệu Linh Nữ Thái 20/04/2007 Sơn La 0348921684 Phó Bí thư 



 
 

108 
Mông Thị Phương 

Anh 
Nữ Nùng 04/01/2007 Lạng Sơn 0385915871 Uỷ viên 

109 

D7 

Nguyễn Mạnh 
Thanh Tùng 

Nam Tày 07/02/2007 
Thái 

Nguyên 
0862174846 Bí thư 

110 Bạch Thị Mỹ Chinh Nữ Mường 20/04/2007 Phú Thọ 0346587374 Phó Bí thư 

111 
Hoàng Thị Bảo 

Khánh 
Nữ Nùng 27/12/2007 Lạng Sơn 0915912945 Uỷ viên 

112 

X 

Bùi Thị Cẩm Tú Nữ Mường 08/06/2007 Phú Thọ 0337228634 Bí thư 

113 Tráng Lầu Gia Nam Mông 03/12/2007 Sơn La 0357487108 Phó Bí thư 

114 Hoàng Hải Anh Nam Tày 06/12/2007 Cao Bằng 0399046648 Uỷ viên 

Danh sách có 114 đồng chí./. 


